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PHẦN I. TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (7,0 ĐIỂM)
1. Câu trắc nghiệm nhiều lựa chọn (3,0 điểm): Mỗi câu trả lời đúng được 0,25 điểm
Mã đề 801
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	B
	A
	A
	C
	A
	A
	C
	A
	C
	C
	D


Mã đề 802
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	B
	D
	B
	A
	C
	B
	D
	D
	B
	A
	D
	D


Mã đề 803
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	C
	C
	D
	C
	B
	A
	A
	A
	C
	A
	C
	A


Mã đề 804
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12

	A
	D
	D
	B
	D
	B
	A
	D
	D
	B
	C
	B









  2. Câu trắc nghiệm Đúng/Sai (4,0 điểm): Đúng 1 ý được 0,25 điểm

Mã đề 801

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a)       Sai
	Sai
	Đúng
	          Đúng

	
	b)      Đúng
	Sai
	          Sai
	         Đúng

	
	c)      Đúng
	Đúng
	         Đúng
	Sai

	
	d)      Sai
	Đúng
	         Đúng
	Đúng


Mã đề 802

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a)         Đúng
	Sai
	Sai
	Đúng

	
	b)        Đúng
	Đúng
	Đúng
	         Sai

	
	c)        Sai
	Sai
	          Đúng
	         Đúng

	
	d)        Đúng
	         Đúng
	Đúng
	         Đúng


Mã đề 803

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a)         Sai
	Sai
	Đúng
	Đúng

	
	b)       Đúng
	Sai
	Sai
	         Đúng

	
	c)       Đúng
	Đúng
	          Đúng
	Sai

	
	d)       Sai
	Đúng
	          Đúng
	Đúng


Mã đề 804

	Câu
	1
	2
	3
	4

	Đáp án
	a) Đúng
	Sai
	           Sai
	Đúng

	
	b) Đúng
	         Đúng
	Đúng
	         Sai

	
	c) Sai
	Sai
	          Đúng
	Đúng

	
	d) Đúng
	         Đúng
	Đúng
	Đúng



PHẦN II. TỰ LUẬN (3,0 ĐIỂM) 
Cho 2 mã đề 801,803.

	[bookmark: _Hlk71534056]Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Câu 1: Đọc tình huống sau rồi trả lời câu hỏi:
Chị H chung sống như vợ chồng với một người đàn ông đang có vợ.
	2,0

	1
	Tiêu đề chính thứ nhất
 a, Chị H đã thực hiện đúng hay vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình ? Vì sao?
	1,0

	
	- Chị H vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
- Vì : + VPPL theo luật hôn nhân và gia đình 
         + VP đạo đức: phá vỡ hạnh phúc người khác …
	0,5
  0,25
  0,25

	2
	Tiêu đề chính thứ hai
 b, Nếu chị H vi phạm thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì ?
	1,0

	
	- Hành vi này không được PL công nhận -> tranh chấp về thân nhân và tài sản…

- Phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của PL

- XH lên án , mọi người không tôn trọng…
	0,5
 
  0,25
  
  0,25


	


1





2
	Câu 2: Trong cuộc sống hằng ngày em đã làm gì để thực hiện nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình ?
	1,0

	
	* Những việc làm trong cuộc sống hằng ngày:  
	0,5

	
	- Yêu thương, kính trọng ông bà, cha mẹ
	

	
	- Giúp đỡ việc nhà, chăm sóc người thân khi già yếu, ốm đau
	

	
	- Nổ lực học tập và rèn luyện trở thành công dân tốt, có ích 
	

	
	- Thương yêu, đùm bọc giữa các anh chị em…
	

	
	HS chỉ cần nêu được 3 ý trở lên GV cho điểm tối đa 0,5 - nếu nêu được 1 - 2 ý  GV cho 0,25
	

	
	* Ý nghĩa:
	0,5

	
	- Gắn kết HP gia đình, tạo môi trường vui vẻ ấm ấp, giảm bớt gánh nặng gia đình…
	

	
	- Phát triển khả năng giao tiếp , tôn trọng người khác 
	

	
	- Học hỏi kinh nghiệm sống hằng ngày để phát triển và hoàn thiện bản thân…
	

	
	- Góp phần xây dựng quê hương , đất nước giàu mạnh , văn minh…
	

	
	HS chỉ cần nêu được 3 ý trở lên GV cho điểm tối đa 0,5 - nếu nêu được 1 - 2 ý  GV cho 0,25
	

	
	 Đối với HS khuyết tật khi chấm các câu ở mức vận dụng chỉ yêu cầu ở mức  biết và hiểu)                
(GV linh hoạt khi chấm bài)



Cho 2 mã đề 802,804.

	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Câu 1: Đọc tình huống sau rồi trả lời câu hỏi:
Vợ chồng ông T đã nhiều lần ngược đãi con cái.
	2,0

	1
	Tiêu đề chính thứ nhất
[bookmark: _Hlk223356318] a, Vợ chồng ông T đã thực hiện đúng hay vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình ? Vì sao?

	1,0

	
	-  Vợ chồng ông T vi phạm quyền, nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình
- Vì : +  VPPL theo luật hôn nhân và gia đình 
         
+ VP đạo đức: ngược đãi , đánh đập, hành hạ con cái…

	0,5

0,25
  0,25

	2
	Tiêu đề chính thứ hai
 b, Nếu vợ chồng ông T vi phạm thì sẽ dẫn đến những hậu quả gì ?

	1,0

	
	- Hành vi này không được PL công nhận : Con cái tổn thương về thể chất ( thương tích , sk suy giảm)  , tinh thần ( hoảng sợ , trầm cảm …)
 - Phải chịu trách nhiệm pháp lí theo quy định của PL

- XH lên án , mọi người không tôn trọng…
	0,5
  
  0,25

0,25



	
	Câu 2: Trong cuộc sống hằng ngày em đã làm gì để thực hiện nghĩa vụ của công dân trong hôn nhân và gia đình? Những việc làm đó có ý nghĩa như thế nào đối với gia đình ?
HDC giống mã đề 801,803
	1,0


	
	 Đối với HS khuyết tật khi chấm các câu ở mức vận dụng chỉ yêu cầu ở mức  biết và hiểu)                
(GV linh hoạt khi chấm bài)





----- HẾT -----


